
STT Mã HV Họ Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Điện thoại Ghi chú

1 1501BHL8/18 Trần Ngọc Tuấn Anh Nam 29/03/1996 Hà Nội 982986121

2 1501BHL8/05 Đặng Thị Diễm Châu Nữ 29/04/1996 Tp.HCM 1645694519

3 1501BHL8/03 Võ Thị Diệu Em Nữ 27/07/1994 Kiên Giang 976290450

4 1501BHL8/31 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 17/05/1994 Sông Bé 973173894

5 1501BHL8/24 Phạm Thị Thu Hà Nữ 26/12/1994 Bình Phước 973121327

6 1501BHL8/39 Nguyễn Thị Hạnh Nữ 10/06/1993 Thanh Hóa 971065335

7 1501BHL8/27 Nguyễn Thị Hậu Nữ 15/08/1996 Sông Bé 1658427759

8 1501BHL8/25 Trần Thị Hoa Nữ 29/10/1995 Nam Hà 935139673

9 1501BHL8/06 Nguyễn Thị Huệ Nữ 14/02/1995 Thanh Hóa 1682557464

10 1501BHL8/08 Trần Mỹ Kiều Nữ 01/12/1996 Bình Dương 913620926

11 1501BHL8/40 Trần Thị Kiều Nữ 04/06/1993 Bình Dương 1653542457

12 1501BHL8/32 Vũ Hoàng Kim Nữ 30/06/1993 T.p HCM 1276647003

13 1501BHL8/07 Phan Vũ Trương Lài Nữ 27/04/1996 Bình Dương 1869870704

14 1501BHL8/38 Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 16/06/1996 Bình Dương 963597795

15 1501BHL8/04 Nguyễn Thị Bích Loan Nữ 28/08/1996 Bình Dương 1633313339

16 1501BHL8/12 Nguyễn Thị Trúc Mai Nữ 15/12/1996 Bình Dương 1218233003

17 1501BHL8/28 Nguyễn Tất Kiều My Nữ 07/10/1994 Bình Dương 1236960099

18 1501BHL8/35 Lê Thụy Hoàng My Nữ 28/04/1995 T.p HCM 1644234917

19 1501BHL8/13 Phạm Thị Kiều Ngọc Nữ 02/10/1996 Bình Dương 1658666259

20 1501BHL8/16 Phạm Hồng Ngọc Nữ 20/12/1996 Bình Dương 1657622634

21 1501BHL8/36 Nguyễn Thảo Nhi Nữ 19/11/1995 Phú Yên 1678881057

22 1501BHL8/09 Trương Minh Nhị Nam 02/07/1996 Bình Dương 1662658665

23 1501BHL8/10 Bùi Thị Huỳnh Như Nữ 02/10/1996 Bình Dương 922742487

24 1501BHL8/30 Phạm Thị Ngọc Như Nữ 26/08/1996 T.p HCM 1247068707

25 1501BHL8/41 Nguyễn Thị Bích Như Nữ 16/06/1995 Bình Dương 1662733147

26 1501BHL8/33 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Nữ 26/08/1997 Gia Lai 1656101379

27 1501BHL8/11 Dương Tấn Phúc Nam 08/07/1995 Đồng Nai 1867498569

28 1501BHL8/37 Nguyễn Thảo Quỳnh Nữ 05/09/1996 Tây Ninh 934820332

29 1501BHL8/17 Phạm Như Quỳnh Nữ 29/08/1996 Đắk Nông 1687174106

30 1502BHC3/16 Hoàng Thị Hoài Sương Nữ 01/01/1996 Quảng Trị 985568100

31 1501BHL8/14 Trần Thanh Tâm Nữ 08/12/1995 Bình Dương 972926247

32 1501BHL8/02 Nguyễn Thành Tâm Nam 22/05/1996 Tây Ninh 974388101

33 1501BHL8/26 Lê Thị Thu Thắm Nữ 07/10/1993 Đắk Lắk 1695773405

34 1501BHL8/19 Nguyễn Ngọc Thịnh Nam 08/04/1996 Quảng Trị 1678599032

35 1501BHL8/29 Phạm Thị Ngọc Thúy Nữ 26/08/1996 T.p HCM 917790126

36 1501BHL8/20 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 03/04/1993 Nghệ An 1669051065

37 1501BHL8/15 Tạ Thị Huyền Trâm Nữ 03/12/1995 Bình Dương 168547229
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38 1501BHL8/22 Võ Thị Bích Trâm Nữ 10/07/1996 Bình Định 964124596

39 1501BHL8/23 Nguyễn Thị Quỳnh Trang Nữ 11/02/1995 Đắk Lắk 962285721

40 1501BHL8/21 Bùi Thị Thu Trang Nữ 26/02/1995 Thanh Hóa 1653033756

41 1501BHL8/34 Huỳnh Phúc Thu Trang Nữ 26/12/1993 Bình Dương 964815518

42 1502BHC3/27 Hoàng Minh Tuấn Nam 01/11/1994 Bình Dương 924981867

43 1501BHL8/01 Lương Thị Thanh Tuyền Nữ 30/12/1996 Bình Dương 1627037202

44 Võ Thị Tố Linh Nữ 30/09/1995 Gia Lai 967639416

45 Hà Thị Mỹ Nữ 19/04/1995 Bình Thuận 1635951409

46 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ Quảng Ngãi 1689295672

47 Bùi Thị Hồng Hạnh Nữ 08/01/1995 Sông Bé 985711601 bảo lưu

Danh sách này có 47 học viên.

học bổng


